
Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

TỔNG CỘNG: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+K) 1,603,938 129,812 1,012,000 186,450 126,450 1,072,000

A. Dự án hoàn thành, thanh toán nợ, chuyển tiếp 348,824 128,267 182,868 423 18,124 165,168

I. Y tế 4,053 0 2,045 0 306 1,739

1 Trạm y tế Phú Trinh
1925/QĐ-UBND ngày 

10/7/2017
4,053 2,045 306 1,739 UBND TP

II. Văn hóa - xã hội 30,879 8,476 21,504 0 541 20,963

2 Công trình Thiết chế thể thao cấp thành phố
4200/QĐ-UBND ngày 

05/6/2018
7,030 1,157 5,873 5,873 UBND TP

3 Thiết chế thể thao thành phố tại phường Mũi Né
6736/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
9,375 1,887 7,488 7,488 UBND TP

4 Thiết chế thể thao thành phố tại phường Phú Hài
6737/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
7,300 2,250 5,050 541 4,509 UBND TP

5 Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa thành phố
9370/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
5,624 2,142 2,691 2,691 UBND TP

6 Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc tại di tích kiến trúc nghệ thuật Vạn Thuỷ Tú
5197/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 
1,550 1,040 402 402 Phòng VH&TT

III. Giáo dục 200,081 69,604 108,949 0 13,590 95,359

7 Các trường, điểm trường đạt chuẩn NTM xã Tiến Thành
352/QĐ-UBND ngày 

22/2/2016
2,977 1,692 90 90 UBND TP

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số: 12 /NQ-HĐND ngày  07 /7/2022 của HĐND thành phố Phan Thiết)

Đơn vị tính: Triệu đồng

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021
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8 Trường Mầm non Tuổi Thơ
1939/QĐ-UBND ngày 

10/7/2017
2,900 664 42 42 UBND TP

9
Trường THCS Nguyễn Thông (Khối phòng học – Phòng học bộ môn (04 phòng), 

San nền, Sân đường) 

4584/QĐ-UBND ngày 

19/6/2018
8,335 6,727 1,275 1,061 214 UBND TP

10 Trường MG Phú Tài (2 phòng học + phòng hiệu bộ, bếp ăn + sân trường)
7277/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018
3,700 2,490 1,208 287 921 UBND TP

11 Trường TH Lạc Đạo (01 phòng học + 03 phòng chức năng)
7099/QĐ-UBND ngày 

25/9/2018
3,300 3,257 41 41 UBND TP

12 Trường Tiểu học Tiến Thành 1
9368/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
14,147 4,204 7,664 456 7,208 UBND TP

13 Trường Tiểu học Tiến Thành 2
9367/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
17,460 3,476 6,313 867 5,446 UBND TP

14 Trường Tiểu học Phú Tài
9366/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
22,702 550 21,879 364 21,515 UBND TP

15 Trường Tiểu học Phú Trinh 2
9380/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
29,648 10,377 19,266 4,892 14,374 UBND TP

16 Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 3)
9365/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
10,831 3,559 6,468 6,468 UBND TP

17 Trường Tiểu học Phú Hài 1
9364/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
14,431 6,250 6,212 6,212 UBND TP

18 Trường Tiểu học Hàm Tiến
9363/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
14,633 6,650 5,430 519 4,911 UBND TP

19 Trường Tiểu học Mũi Né 1
9362/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
8,505 2,912 5,266 5,266 UBND TP
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20 Trường Tiểu học Mũi Né 2
9361/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
13,668 4,847 7,431 7,431 UBND TP

21 Trường Tiểu học Mũi Né 3 (Vị trí hiện hữu)
9360/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
23,658 8,280 15,378 4,155 11,223 UBND TP

22 Trường Tiểu học Phú Thủy 2 (Cơ sở Phan Trung)
9379/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
8,286 3,069 4,700 989 3,711 UBND TP

23 Sửa chữa Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết
7914/QĐ-UBND ngày 

04/12/2019
900 600 286 286 Trường THBPT

IV. Quản lý nhà nước 37,360 20,062 13,804 115 2,115 11,804

24 Nhà làm việc công an các xã
1933/QĐ-UBND ngày 

07/7/2016
5,348 4,667 680 410 270 UBND TP

25 Kho lưu trữ hồ sơ địa chính đất đai
1943/QĐ-UBND ngày 

08/7/2016
2,517 2,148 82 82 UBND TP

26 Sửa chữa Nhà làm việc UBMTTQVN thành phố
733/QĐ-UBND ngày 

31/01/2018
1,105 500 80 80 UBND TP

27 Cải tạo, sửa chữa nhà thiếu nhi tỉnh cũ
3963/QĐ-UBND 

12/6/2019
5,740 3,143 1,425 288 1,137 UBND TP

28
Xây dựng Nhà làm việc Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố Phan 

Thiết

6738/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
4,560 1,850 2,710 1,417 1,293 UBND TP

29 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND  phường Đức Thắng
5758/QĐ-UBND ngày 

11/9/2019
4,862 2,668 2,095 2,095 UBND TP

30 Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết.
4110/QĐ-UBND ngày 

21/6/2019
9,759 3,302 6,457 6,457 UBND TP
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31 Hệ thống camera an ninh tại Công viên Đồi Dương
8012/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018
495 424 71 71

Ban QL KDL ĐD-

TT

32 Phòng tiếp công dân UBND phường Mũi Né
5750/QĐ-UBND ngày 

13/8/2018
366 340 24 24 UBND Mũi Né

33 Di dời nhà để xe Công ty Công trình đô thị Phan Thiết
8519/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019
1,407 115 115

Cty CPMT và dịch 

vụ đô thị Bình 

Thuận

34
Xây dựng các hạng mục phụ trợ cho công trình Nhà làm việc công an phường Phú 

Trinh

5243/QĐ-UBND ngày 

27/8/2019
1,200 1,020 180 180 CA thành phố

V. Hạ tầng kỹ thuật 23,882 8,640 13,049 0 424 12,625

35 Thoát nước đường Trần Quý Cáp (Đoạn thường xuyên ứ đọng nước)
7071/QĐ-UBND ngày 

24/9/18
691 473 218 114 104 UBND TP

36 Hệ thống thoát nước khu phố 12, 13 phường Phú Thuỷ
3206/QĐ-UBND ngày 

12/10/2016
3,908 2,209 79 79 0 UBND TP

37 Hệ thống điện chiếu sáng trong Khu dân cư 19/4, phường Phú Trinh.
6509/QĐ-UBND ngày 

10/10/2019
1,913 1,057 856 231 625 UBND TP

38 Hệ thống điện chiếu sáng đường Xuân Diệu, phường Mũi Né.
5709/QĐ-UBND ngày 

06/9/2019
689 519 170 170 UBND TP

39 Sửa chữa, thay đổi kết cấu 03 trạm biến áp tại Khu 3A, KDC Văn Thánh 3.
7052/QĐ-UBND ngày 

21/9/2018
797 354 39 39 UBND TP

40
Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Võ Thị Sáu (Đoạn từ đường Trần 

Hưng Đạo đến đường Cao Thắng)

5145/QĐ-UBND ngày 

20/8/2019
1,319 703 447 447 UBND TP

41 Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Phú Thủy
1828/QĐ-UBND ngày 

26/4/2021
5,370 991 4,379 4,379 UBND TP

42 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực dân cư Văn Thánh giai đoạn 2, 3
5146/QĐ-UBND ngày 

20/8/2019
3,030 466 2,564 2,564 UBND TP
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43 Hệ thống thoát nước và sửa chữa đường Ngô Đức Tốn
1004/QĐ-UBND ngày 

19/3/2021
6,165 1,868 4,297 4,297 UBND TP

VI. Giao thông 49,071 19,242 22,461 281 441 22,301

44
Khắc phục sửa chữa các tuyến đường hư hỏng trên địa bàn thành phố năm 2016-

2020

7072/QĐ-UBND ngày 

24/9/2018
10,972 8,874 2,098 323 1,775 UBND TP

45 Nâng cấp các tuyến đường giao thông khu phố 12, phường Phú thủy
735/QĐ-UBND ngày 

31/01/2018
7,756 4,300 808 118 690 UBND TP

46 Đường bê tông xi măng dọc tường rào Ga Phan Thiết
9378/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
2,500 2,500 2,500 UBND TP

47 Khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông thành phố
5759/QĐ-UBND ngày 

11/9/2019
12,930 3,027 9,903 9,903 UBND TP

48 Chỉnh trang khu vực cuối đường Trưng Trắc
9337/QĐ-UBND ngày 

6/12/2018
2,604 386 2,218 2,218 UBND TP

49 Nâng cấp, sửa chữa đường Gò Tranh, phường Xuân An
9376/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
4,016 2,318 1,672 1,672 UBND TP

50 Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Ngọc Quyến, phường Phú Trinh
9375/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018
961 287 391 391 UBND TP

51 Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Văn Năm nối KDC Phú Trinh - Phú Tài
2983/QĐ-UBND ngày 

09/7/2021
2,921 50 2,871 2,871 UBND TP

52 Đường Phan Chu Trinh nối dài, phường Đức Thắng
4252/QĐ-UBND ngày 

08/6/2018
4,411 281 281 Ban QLDA

VII. Thủy lợi 3,498 2,243 1,057 27 707 377

53 Kè chống xói lỡ kết hợp bê tông xi măng đường khu phố 1, phường Hàm Tiến
132/QĐ-UBND ngày 

12/11/2013
198 27 27

UBND phường 

Hàm Tiến

54 Nạo vét Bàu Chai, xã Thiện Nghiệp
5842/QĐ-UBND ngày 

11/9/2017
3,300 2,243 1,057 707 350

B  Dự án  khởi công mới giai đoạn 2021-2025 1,077,600 1,545 675,665 143,988 85,732 733,920

I Trụ sở làm việc 116,117 560 97,194 12,881 1,627 108,448
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1 Sửa chữa Nhà làm việc UBND phường Mũi Né
7941/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019
1,708 60 1,440 1,440

Ban QLDA

 ĐTXD

2
Sửa chữa Nhà làm việc của HĐND và UBND phường Phú Tài và xây mới phòng 

làm việc của Ban bảo vệ dân phố phường

7910/QĐ-UBND ngày 

04/12/2019
6,700 100 5,940 760 6,700

Ban QLDA

 ĐTXD

3 Sửa chữa trụ sở UBND phường Xuân An
8093/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019
3,522 100 3,070 323 3,393

Ban QLDA

 ĐTXD

4 Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể Chính trị - Xã hội
4829/QĐ-UBND ngày 

08/10/2020
14,921 100 13,330 13,330

Ban QLDA

 ĐTXD

5 Sửa chữa Nhà làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết
6739/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
1,999 1,790 208 1,998

Ban QLDA

 ĐTXD

6 Sửa chữa Nhà làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch
3704/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022
1,200 850 350 1,200

Ban QLDA

 ĐTXD

7 Cải tạo, sửa chữa Khối nhà làm việc các phòng ban thành phố
6397/QĐ-UBND ngày 

04/12/2020
6,000 5,400 600 6,000

Ban QLDA

 ĐTXD

8 Nhà làm việc Ban quản lý dự án khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né
6723/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
7,111 6,390 6,390

Ban QLDA

 ĐTXD

9
Xây mới Khu lưu trữ tàng thư Căn cước công dân và sửa chữa các hạng mục nhà 

làm việc Công an thành phố tại 18 Nguyễn Tất Thành 

3701/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
13,376 100 13,276 13,276 CA thành phố
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10
Xây dựng mới và cải tạo lại kho vũ khí, vật liệu nổ , công cụ hỗ trợ công an thành 

phố Phan Thiết

7264/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
1,288 100 1,150 1,150 CA thành phố

11 Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc UBND xã Thiện Nghiệp
6354/QĐ-UBND ngày 

02/12/2020
14,631 13,160 13,160

Ban QLDA

 ĐTXD

12 Sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc UBND xã Tiến Thành
6399/QĐ-UBND ngày 

04/12/2020
5,734 5,160 5,160

Ban QLDA

 ĐTXD

13 Sửa chữa 02 Nhà làm việc của Ban quản lý du lịch Đồi Dương - Tiến Thành
6732/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
2,045 1,840 1,840

Ban QLDA

 ĐTXD

14 Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND phường Thanh Hải
6601/QĐ-UBND ngày 

09/12/2020
3,990 3,590 3,590

Ban QLDA

 ĐTXD

15 Sửa chữa, cải tạo Hội trường UBND phường Phú Hài
6378/QĐ-UBND ngày 

03/12/2020
555 490 65 555

Ban QLDA

 ĐTXD

16 Xây dựng Hội trường khu phố A, phường Thanh Hải
6706/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
2,149 1,930 827 1,103

Ban QLDA

 ĐTXD

17 Xây dựng Hội trường khu phố C, phường Thanh Hải
6707/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
2,195 1,970 800 1,170

Ban QLDA

 ĐTXD

18 Nhà ở Trung đội dân quân cơ động Ban chỉ huy quân sự thành phố
3705/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022
9,055 5,580 3,475 9,055

Ban QLDA

 ĐTXD

19 Sửa chữa bệnh xá X1 cũ làm Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Thanh Hải
3200/QĐ-UBND ngày 

20/7/2021
1,411 1,411 1,411

Ban QLDA

 ĐTXD

7



Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

20
Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc và mở rộng nâng cấp bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả UBND phường Phú Trinh

3199/QĐ-UBND ngày 

20/7/2021
9,427 9,427 9,427

Ban QLDA

 ĐTXD

21 Trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố Phan Thiết (bổ sung các hạng mục)
3748/QĐ-UBND ngày 

05/7/2022
7,100 7,100 7,100

Ban QLDA

 ĐTXD

II Y tế 8,668 0 5,359 0 11 5,348

22 Trạm y tế phường Xuân An
6718/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
          4,428 1,549 11 1,538

Ban QLDA

 ĐTXD

23 Trạm y tế phường Phú Tài
6720/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
          4,240 3,810 3,810

Ban QLDA

 ĐTXD

III Văn hóa 22,414 100 12,520 961 0 13,481

24 Thiết chế thể thao phường Đức Nghĩa
7939/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019
8,683 100 7,720 961 8,681

Ban QLDA

 ĐTXD

25 Nhà văn hóa phường Mũi Né
6719/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
10,231 3,580 3,580

Ban QLDA

 ĐTXD

26 Nhà văn hóa phường Thanh Hải
6691/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
3,500 1,220 1,220

Ban QLDA

 ĐTXD

IV Giáo dục 388,280 0 187,098 46,896 63,540 170,454

27 Trường Tiểu học Phong Nẫm (Giai đoạn 4)
5492/QĐ-UBND ngày 

16/10/2020
14,967 13,470 13,470

Ban QLDA

 ĐTXD
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

28 Trường Mầm non 2/9
6730/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
5,320 4,780 4,780

Ban QLDA

 ĐTXD

29 Trường Mầm non 1/6
6727/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
22,795 20,510 20,510

Ban QLDA

 ĐTXD

30 Trường Mầm non Tiến Thành 
6721/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
        30,000 8,809 8,809

Ban QLDA

 ĐTXD

31 Trường Mầm non Phong Nẫm
6202/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020
26,630 23,960 23,960

Ban QLDA

 ĐTXD

32 Trường Mầm non Hưng Long
6693/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
28,031 25,220 25,220

Ban QLDA

 ĐTXD

33 Trường Tiểu học Phú Trinh 1 
6694/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
20,612 7,210 7,210 0

Ban QLDA

 ĐTXD

34 Trường TH Tiến Lợi 
6735/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
14,515 5,080 7,984 13,064

Ban QLDA

 ĐTXD

35 Trường Mẫu giáo Phú Thủy
6201/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020
10,095 3,530 5,556 9,086

Ban QLDA

 ĐTXD
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

36 Trường Mẫu giáo Tiến Lợi
6722/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
          4,857 1,690 1,690 0

Ban QLDA

 ĐTXD

37 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
6379/QĐ-UBND ngày 

03/12/2020
14,103 4,930 7,763 12,693

Ban QLDA

 ĐTXD

38 Trường Mầm non Bình Hưng
6728/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
        25,728 9,000 9,000 0

Ban QLDA

 ĐTXD

39 Trường Mẫu giáo 19/5
6600/QĐ-UBND ngày 

09/12/2020
        20,630 7,220 7,220 0

Ban QLDA

 ĐTXD

40 Trường TH Đức Long (27 phòng, hiệu bộ, phục vụ học tập)
6569/QĐ-UBND ngày 

07/12/2020
34,000 11,900 11,900 0

Ban QLDA

 ĐTXD

41 Trường THCS Nguyễn Trãi 
6355/QĐ-UBND ngày 

02/12/2020
        13,545 4,740 4,740 0

Ban QLDA

 ĐTXD

42 Trường Mẫu giáo Đức Thắng
6733/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
        11,163 3,900 3,900 0

Ban QLDA

 ĐTXD

43 Trường Mầm non Phú Tài
3703/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022
        37,500 10,580 25,593 36,173

Ban QLDA

 ĐTXD
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

44 Trường Mầm non Mũi Né
6729/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
33,100 11,580 11,580 0

Ban QLDA

 ĐTXD

45 Trường Mầm non Đức Long
6731/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
18,000 6,300 6,300 0

Ban QLDA

 ĐTXD

46 Mở rộng Trường THCS Nguyễn Thông
3700/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
2,689 2,689 2,689

Ban QLDA

 ĐTXD

V Giao thông 305,534 300 173,222 57,528 525 230,225

47 Tuyến đường liên thôn giáp ranh khu phố 4, 5, phường Phú Hài
6180/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020
5,100 100 4,590 403 4,187

Ban QLDA

 ĐTXD

48 Nâng cấp đường Nguyễn Biểu, phường Phú Thủy
6181/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020
1,300 100 1,170 96 1,074

Ban QLDA

 ĐTXD

49 Nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu (nối dài), phường Mũi Né
6422/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
3,463 100 2,700 200 2,900

Ban QLDA

 ĐTXD

50 Nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư khu phố 5, phường Lạc Đạo
6746/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
8,592 7,730 7,730

Ban QLDA

 ĐTXD

51 Tuyến đường phía Nam khu phố 4 thuộc Khu dân cư 1/8, phường Hàm Tiến
6745/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
1,723 1,550 1,550

Ban QLDA

 ĐTXD
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

52
Đường và hệ thống thoát nước vào khu sản xuất khu vực hồ Cây Tra, xã Tiến 

Thành

6725/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
956 860 26 834

Ban QLDA

 ĐTXD

53 Nâng cấp đường Trần Quý Cáp 
6749/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
152,600 109,872 109,872

Ban QLDA

 ĐTXD

54 Nâng cấp đường từ trung tâm xã Thiện Nghiệp đi khu phố 1, phường Hàm Tiến
6744/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
28,702 10,040 10,040

Ban QLDA

 ĐTXD

55 Sửa chữa các tuyến đường giao thông trong khu vực nghĩa trang Bắc Phan Thiết.
6748/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
13,238 11,910 11,910

Ban QLDA

 ĐTXD

56 Khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025
4081/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021
22,834 22,800 22,800

Ban QLDA

 ĐTXD

57
Nâng cấp tuyến đường khu phố 3, 4, 9 phường Bình Hưng và khu phố 1 phường 

Hưng Long, thành phố Phan Thiết

3724/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022
5,630 5,630 5,630

Ban QLDA

 ĐTXD

58 Đường Hà Huy Tập
3723/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022
48,493 38,795 38,795

Ban QLDA

 ĐTXD

59
Nâng cấp tuyến đường giao thông đi vào nghĩa trang và đường nội bộ trong nghĩa 

trang Thiện Nghiệp – Hàm Tiến – Mũi Né, xã Thiện Nghiệp

3746/QĐ-UBND ngày 

05/7/2022
12,903 12,903 12,903

Ban QLDA

 ĐTXD

VI Hạ tầng kỹ thuật 184,365 585 148,810 25,722 20,029 154,503
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

60 Hệ thống thoát nước tại KDC Sơn Hải, phường Phú Hài
7709/QĐ-UBND ngày 

21/11/2019
224 20 140 140

Ban QLDA

 ĐTXD

61

Hệ thống điện chiếu sáng từ Km40+100 đến Km43+800 đường ĐT715, thôn Thiện 

An, xã Thiện Nghiệp (Đoạn từ khu vực ngã ba bồn nước đến khu vực nhà bà Lê 

Thị Hường)

7604/QĐ-UBND ngày 

14/11/2019
3,215 100 1,870 350 2,220

Ban QLDA

 ĐTXD

62
Hệ thống điện chiếu sáng đường Hồ Giáo và khu vực ngã ba đường Hồ Giáo giao 

với đường Bàu Me, thôn Thiện Hoà, xã Thiện Nghiệp

7656/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019
1,581 65 810 420 1,230

Ban QLDA

 ĐTXD

63
Nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực khu dân cư 19/4, khu phố 11, phường Phú 

Trinh

7941/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019
8,760 5,260 1,625 6,885

Ban QLDA

 ĐTXD

64 Hệ thống thoát nước toàn tuyến đường Đặng Tất, phường Thanh Hải
7942/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019
2,949 100 1,860 638 2,498

Ban QLDA

 ĐTXD

65 Vỉa hè toàn tuyến đường Võ Thị Sáu
7943/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019
6,484 100 5,740 591 6,331

Ban QLDA

 ĐTXD

66 Thoát nước tuyến Trần Quý Cáp, phường Đức Long (Đoạn trước chùa Thiền Lâm)
7944/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019
2,000 100 1,170 1,090 80

Ban QLDA

 ĐTXD

67 Thoát nước khu phố 7, phường Phú Trinh
6179/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020
2,100 100 1,800 279 1,521

Ban QLDA

 ĐTXD

68 Hoa viên Thanh Hải
2465/QĐ-UBND ngày 

22/8/2016
19,937 19,350 18,000 1,350

Ban QLDA

 ĐTXD
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

69 Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành
4777/QĐ-UBND ngày 

02/10/2020
2,949 2,650 2,650

Ban QLDA

 ĐTXD

70 Hệ thống thoát nước tuyến đường Đặng Thị Nhu
6340/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020
1,870 1,680 158 1,522

Ban QLDA

 ĐTXD

71
Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Lâm Đình Trúc, phường 

Phú Thuỷ

6747/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
6,549 3,690 3,690

Ban QLDA

 ĐTXD

72 Hệ thống thoát nước bên phải tuyến đường Hiền Vương, phường Thanh Hải
6345/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020
3,671 3,300 3,300

Ban QLDA

 ĐTXD

73 Sửa chữa, gia cố hệ thống thu gom nước thải Hòn Rơm, phường Mũi Né
6344/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020
1,200 1,080 36 1,044

Ban QLDA

 ĐTXD

74 Đường và hệ thống thoát nước bên hông khu thiết chế thể thao phường Phú Hài
6734/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
2,380 2,140 168 1,972

Ban QLDA

 ĐTXD

75 Mở rộng sân đài Liệt sỹ phường Phú Trinh
6400/QĐ-UBND ngày 

04/12/2020
1,238 1,110 298 812

Ban QLDA

 ĐTXD

76 Lát vĩa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố
6742/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
40,000 36,000 4,000 40,000

Ban QLDA

 ĐTXD
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Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

77 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố
6743/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020
32,400 29,160 3,240 32,400

Ban QLDA

 ĐTXD

78 Công viên Thương Chánh
4080/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021
30,000 30,000 30,000

Ban QLDA

 ĐTXD

79 Cải tạo hồ Văn Thánh, phường Phú Tài
3747/QĐ-UBND ngày 

05/7/2022
14,858 14,858 14,858

Ban QLDA

 ĐTXD

VII Thủy lợi 52,222 0 51,462 0 0 51,462

80 Sửa chữa chân kè bờ biển Khu du lịch Đồi Dương - Thương Chánh
6343/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020
1,100 990 990

Ban QLDA

 ĐTXD

81 Nạo vét, gia cố bàu Nổi, thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp
6341/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020
6,500 5,850 5,850

Ban QLDA

 ĐTXD

82
Kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng 

Trắc

4458/QĐ-UBND ngày 

19/08/2021
44,622 44,622 44,622

Ban QLDA

 ĐTXD

C Nhiệm vụ Lập Quy hoạch 67,514 0 34,634 27,039 1,036 60,637

D Hỗ trợ công trình giao thông nông thôn và Nhà nước hỗ trợ đầu tư 20,000 20,000 20,000
UBND các phường, 

xã

15



Số; ngày, tháng, năm 
Tổng mức 

đầu tư

1 2 3 4 5 5 6 7 8=5+6-7 9

STT Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)

Tăng Giảm

KH CTH 2021-

2025 điều 

chỉnh lần 2

KH CTH 

2016-2020 

đã bố trí

Chủ đầu tư

KH CTH 

2021-2025 

theo NQ 

18/NQ-

HĐND 

ngày 

25/8/2021

E Đối ứng CTMTQG Nông thôn mới 20,000 20,000 4,000 16,000
UBND các phường, 

xã

F Sửa chữa các trường học trên địa bàn TP 50,000 50,000 5,000 45,000 P. GD & ĐT

G Đền bù giải phóng mặt bằng 10,000 10,000 10,000 0
Ban QLDA

 ĐTXD

H
Cấp vốn điều lệ, cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi và phí quản lý của các ngân 

hàng chính sách
10,000 10,000 5,000 15,000

Giao UBND thành 

phố phân khai sau

I Hội trường khu phố các phường xã 10,000 10,000
Giao UBND thành 

phố phân khai sau

K Dự phòng phí: 10% 8,833 2,558 6,275
Giao UBND thành 

phố phân khai sau
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